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Số:         /KH-UBND 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Phú Lý, ngày 09 tháng 7 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền một số quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật  

trên địa bàn xã Phú Lý năm 2024. 

 

       Trên cơ sở Kế hoạch số 784/KH-UBND ngày 04/7/2024 của UBND huyện 

Vĩnh Cửu về việc tuyên truyền một số quy định về phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2024; 

       Nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định liên quan đến chăn nuôi, nhất là 

công tác phòng chống bệnh Dại, bệnh dịch tả heo Châu Phi. UBND xã ban hành 

kế hoạch tuyên truyền một số quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

địa bàn xã Phú Lý năm 2024, như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích  

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc thực hiện các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi.  

- Nhằm thực hiện nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động chăn 

nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi theo quy định, góp phần đảm bảo an 

toàn dịch bệnh một cách bền vững cho đàn vật nuôi trên địa bàn.  

- Nhằm kiểm soát dịch bệnh, kịp thời cảnh báo các dịch bệnh nguy hiểm. 

Góp phần giảm áp lực phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cho chính 

quyền địa phương. 

2. Yêu cầu 

 - Chủ vật nuôi thực hiện các quy định như:  

+ Kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương. 

+ Tiêm phòng bắt buộc bằng vaccine đối với các bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm cho vật nuôi. 

+ Giám sát dịch bệnh cho vật nuôi định kỳ.  

- Các cá nhân, tổ chức có liên quan và Công chức phụ trách tổ chức tuyên 

truyền và kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động chăn nuôi, vi 

phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi.  

II. Nội dung thực hiện  

1. Tuyên truyền  

1.1. Hình thức: Tuyên truyền qua đài phát thanh và qua các cuộc họp dân 

phố, trang thông tin điện tử xã.  

1.2. Nội dung tuyên truyền 
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 1.2.1. Nghĩa vụ về tiêm phòng bắt buộc bằng vaccine đối với các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm cho vật nuôi 

Theo quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT thì người chăn nuôi 

phải thực hiện tiêm phòng bắt buộc cho vật nuôi như sau:  

- Trâu, bò tiêm phòng vacine Lở mồm long móng, tụ huyết trùng 

- Heo tiêm phòng vaccine Lở mồm long móng, tụ huyết trùng, Dịch tả lợn 

- Dê, cừu tiêm phòng vacine Lở mồm long móng  

- Gia cầm tiêm phòng vacine Cúm gia cầm (thể độc lực cao), vắc xin 

Newcastle trên gà.  

- Chó, mèo tiêm phòng vacine Dại  

1.2.2. Nghĩa vụ về hoạt động chăn nuôi 

 - Hoạt động chăn nuôi đảm bảo theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định khu vực không 

được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai;  

- Kê khai hoạt động chăn nuôi: Theo quy định tại Điều 54 Luật Chăn 

nuôi; Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 thì người chăn nuôi 

phải thực hiện hoạt động chăn nuôi việc kê khai định kỳ 6 tháng/lần; Kê khai đột 

xuất trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền.  

1.2.3. Nghĩa vụ về lấy mẫu giám sát dịch bệnh định kỳ 

Theo Điều 16 Luật Thú y thì người chăn nuôi phải chấp hành kế hoạch 

lấy mẫu giám sát của cơ quan quản lý chuyên ngành về Thú y. Trách nhiệm 

người chăn nuôi phải tự giác thực hiện giám sát và chấp hành đầy đủ các nghĩa 

vụ về phòng, chống dịch bệnh.  

2. Một số hành vi vi phạm hành chính phải xử phạt  

Theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP; Thông tư số 

14/2021/NĐ-CP của Chính Phủ thì việc không thực hiện các nghĩa vụ trên, 

người chăn nuôi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt như sau: 

 2.1 Đối với hành vi không thực hiện việc tiêm phòng bắt buộc bằng 

vaccine đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho vật nuôi quy định tại Phụ 

lục 07 Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định các bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin; là vi phạm Khoản 1; Điểm a, 

Khoản 2 Điều 7, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP, theo đó sẽ bị:  

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi không thực hiện phòng bệnh bằng vaccine hoặc các biện pháp phòng 

bệnh bắt buộc khác cho gia súc, gia cầm.  

- Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành 

vi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo.  
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2.2. Đối với hành vi không thực hiện việc kê khai chăn nuôi định kỳ 6 

tháng/lần (trên phần mềm tefood) là vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 25, Điều 26 

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP, ngày 1 tháng 3 năm 2021 của Chính Phủ. Theo 

đó sẽ bị:  

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

thực hiện kê khai. 

 2.3 Đối với hành vi không chấp hành công tác lấy mẫu giám sát theo kế 

hoạch của Trạm Chăn nuôi và Thú y là vi phạm Điều 16 Luật Thú y quy định về 

Giám sát dịch bệnh; Điểm a, Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP. 

Theo đó sẽ bị:  

Phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực 

hiện việc giám sát dịch bệnh tại cơ sở theo hướng dẫn của cơ quan quản lý 4 

chuyên ngành về Thú y.  

3. Thời gian thực hiện  

- Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 20/12/2024, riêng Đài truyền 

thanh bố trí tuyên truyền trên loa từ 2-4 lượt/tuần.  

III. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Công chức phụ trách công tác nông nghiệp  

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền một số quy định về phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên địa bàn xã Phú Lý năm 2024. 

- Tham mưu UBND xã thành lập Đoàn kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra 

đột xuất hoặc kiểm tra sau các đợt triển khai tiêm phòng do huyện phát động để 

đánh giá, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). 

- Báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (thông qua phòng Nông 

nghiệp và PTNT) trước ngày 25/12/2024. 

2. Giao Cán bộ Đài truyền thanh 

- Xây dựng nội dung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ vật 

nuôi trong việc thực hiện: Tiêm phòng bắt buộc bằng vaccine đối với các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm, nội dung kê khai hoạt động chăn nuôi, giám sát dịch 

bệnh định kỳ. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền cho chủ vật nuôi trong việc thực hiện quy định 

về phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

3. Giao Trưởng các ấp 

 - Thông tin đến thành viên các Ban ngành, Đoàn thể ấp và các cuộc họp 

tại ấp…Đồng thời, phân công Tổ trưởng tổ an ninh lập sổ theo dõi kê khai hoạt 

động sản xuất và chăn nuôi, tuyên truyền nhắc nhở chủ vật nuôi trong việc thực 

hiện nghĩa vụ tiêm phòng vacine phòng bệnh cho vật nuôi. Phát hiện và phối 

hợp cán bộ phụ trách xử lý các hành vi vi phạm các quy định trong lĩnh vực 

chăn nuôi, thú y, bảo vệ môi trường (nếu có) trên địa bàn phụ trách.  

 



 4 

4. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể 

Chủ động phối hợp các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác tuyên 

truyền, vận động hội viên, đoàn viên và người chăn nuôi thực hiện nội dung này. 

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền một số quy định về phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên địa bàn xã Phú Lý năm 2024. Đề nghị các cá nhân, tổ chức 

được phân công triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH               

- UBND huyện ( b/c);                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- Phòng NN&PTNT ( b/c); 

- Đảng ủy - TT. HĐND xã ( b/c); 

- UBMTTQVN và các đoàn thể ( phối hợp); 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch xã; 

- Các cá nhân, tổ chức được phân công; 

- Trưởng các ấp;  

- Lưu: VT.                                                                                             

                                                                                                            Trịnh Văn Duy 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:04:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Trịnh Văn Duy<duytv.ubndvc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T15:46:46+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Ủy ban nhân dân xã Phú Lý<ubndxpl-vc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T15:47:04+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Ủy ban nhân dân xã Phú Lý<ubndxpl-vc@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




